
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 23 ngõ 666 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

22/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN LỰC TOPRATE

0108710502

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xuất bản phần mềm 5820

2. Lập trình máy vi tính 6201(Chính)

3. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

4. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

5. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

6. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

7. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

8. Cung ứng lao động tạm thời 7820

9. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn thuế , pháp luật, tài chính, kiểm toán, kế toán, 
chứng khoán)

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ 
NGUỒN LỰC TOPRATE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOPRATE TECHNOLOGY AND 
RESOURSING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TOPRATE

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯU QUỐC 
TUẤN

Đội 12 , Xã Trưng 
Vương, Thành 
phố Việt Trì, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 30,000

Tổng số 60.000 600.000.000 30,000

131219634

2 NGUYỄN 
ANH 
PHƯƠNG          
   

TT Khảo sát TK, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

 013327400

3 NGUYỄN 
VĂN HẠNH

Thôn Thưởng 
Duyên , Xã Văn 
Lang, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

151774231

4 BÙI ĐỨC 
TOAN 

Thôn Nam, Xã 
Đông Sơn, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

152057439

5 LÊ VIỆT 
DŨNG

Số 22C Ngách 
378/65 Thụy 
Khuê , Phường 
Bưởi, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0010840282
69

6 NGUYỄN 
HOÀI NAM

Số 23 ngõ 666 
đường Bạch 
Đằng, Phường 
Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 15,000

Tổng số 30.000 300.000.000 15,000

012127217

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001084028269
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22C Ngách 378/65 Thụy Khuê , Phường Bưởi, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22C Ngách 378/65 Thụy Khuê , Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VIỆT DŨNG Nam

11/05/1984 Kinh Việt Nam

16/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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